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I.   Em đọc câu và dịch sang tiếng Anh.  Please read the following 
 sentences and translate into English. 
 

1. Các em hấp tấp làm cho xong bài tập để được đi ra chơi. 
  

 …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

 
AP 

 

 
ĂP 

 
ÂP 

chậm chạp- slow đắp- to cover 
đắp mền- to cover 
with a blanket 

đập- to smash 
đập bể- to break  

ráp- to assemble lặp lại- to 
repeat 

hấp tấp- in a hurry

ngáp- to yawn ngăn nắp- neat hấp- to steam 
tháp- tower sắp- to arrange, 

about to do 
something  

vấp (phải)- to trip 
(over), to stumble 
(over) 

Tháp Eiffel- 
Eiffel Tower 
 
 
 
 
 

bắp- corn Cá Mập- Shark 

 



Trường Việt Ngữ Lạc Hồng  Cấp Ba 

Bài Làm Trong Lớp- bài số 28 AP, ĂP, ÂP  2-6 

2. Em dơ tay hỏi cô giáo lặp lại câu trả lời. 

 …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

3. Cô giáo sắp lặp lại câu trả lời thì bạn em đập bể lọ mực. 

 …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

4. Bạn em chậm chạp quét miểng (shard) sau khi làm bể lọ mực. 

 …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

5.  Cô giáo phạt bạn em phải sắp sách trong thư viện cho ngăn 

 nắp. 

 …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

6.  Bạn em nằm mơ thấy ăn bắp trên Tháp Eiffel. 

 …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

7. Em nằm mơ thấy Cá Mập đang rượt theo (to chase after) em 

để ăn em. 

 …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

8. Em thức dậy sau giấc mơ và lại đắp mền ngủ tiếp. 

 …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

9.  Khi ngủ say, em lại nằm mơ thấy mình đi lạc (to get lost) trong 
 rừng và vấp phải rễ cây té đập (to smash) mặt xuống đất. 
 …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 
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 thang máy 

10.Những giấc mơ này làm em mệt qúa, em ngủ không được 
 ngon giấc (good sleep) nên ngáp ngủ (to yawn with 
 drowsiness). 
 …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 
 
II. Em đọc câu chuyện sau đây.  Read the story of “Tháp căn 
 hộ”, “The Apartment Tower” 
 
 Trong thành phố có một tháp căn hộ nơi mà ba 
gia đình của họ Nguyễn, họ Phạm, và họ Trần đang ở.  
Nhà họ Nguyễn ở tầng lầu thứ nhất.  Nhà họ Phạm ở 
tầng lầu thứ hai.  Nhà họ Trần ở tầng lầu thứ ba. 

 
 Một hôm, gia đình họ Phạm đến thăm nhà họ 
Nguyễn ở tầng lầu thứ nhất.  Họ Phạm nói, “Bạn 
có biết nhà họ Trần xấu lắm, không cho mọi 
người dùng thang máy?” 
 
“Thế à.  Chúng tôi sẽ coi chừng.” nhà họ Nguyễn 
nói. 
 

 Ngày hôm sau, gia đình họ Phạm đến thăm nhà họ 
Trần ở tầng lầu thứ ba.  Họ Phạm nói, “Bạn có biết 
nhà họ Nguyễn ác lắm, không đổ rác mà chất rác 
trong hành lang?  Rác nhiều qúa làm thúi cả tháp 
căn hộ.” 
 
“Thế à.  Chúng tôi sẽ coi chừng.” nhà họ Trần nói. 
 
Write True or False for each sentence. 
 
                Ba gia đình ở trong tháp căn hộ. 
 
                Nhà họ Trần ở tầng lầu thứ nhất. 
 
                Rác làm tháp căn hộ thúi. 
 
 
Complete the sentences to match the story. 

  Tòa nhà căn hộ 

 
rác thúi 
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1) Ai ở trên tầng lầu thứ ba? 
 
 ……  …….   …………  ở tầng lầu thứ ba. 
 
2) Nhà họ Trần sẽ làm gì? 
 
 Nhà họ Trần sẽ  ……….  ………….. 
 
 

“Nếu mà chúng mình không dùng được thang máy thì 
sao?” nhà họ Nguyễn nói. 
 
“Nếu mà chúng mình vấp phải rác và té thì sao?” nhà 
họ Trần nói. 
 
Thế là hai gia đình họ Nguyễn và họ Trần cảm thấy 
khó xử nên họ ngừng chào hỏi nhau. 
 
Write True or False for each sentence. 
 
                Thang máy bị hư. 
 
                Nhà họ Trần muốn làm chuyện rắc rối. 
 
              Mọi người ngừng chào hỏi nhau. 
 
 
Nhưng mọi người không biết là mỗi tối đứa con trai 
nhà họ Phạm ở tầng lầu thứ hai dùng thang máy đi 
lên đi xuống cả đêm nên mọi người không dùng được.  
Đứa con trai này cũng là người để rác trong hành 
lang.  Vì nó sợ bóng tối nên không ra ngoài để bỏ 
rác vào thùng rác. 
 
Complete the sentences to match the story. 
 

1) Ai đi thang máy mỗi tối? 
 
 ……..  ……..  ……..  nhà  ……  ……… đi thang máy. 
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2) Đứa con trai nhà họ Phạm để rác ở đâu? 
 
 Nó ……..  rác  ở ……….  ………..   ………… 
 

 
 
Rồi một ngày nào đó, nhà họ Phạm ở tầng lầu thứ hai 
dọn đi.  Nhà họ Nguyễn gặp nhà họ Trần ở tầng lầu 
thứ hai.   
 
“Tại sao các người xấu qúa, không để cho ai dùng 
thang máy?” nhà họ Nguyễn nói. 
 
“Tại sao thế, gia đình chúng tôi không thể nào làm 
một chuyện như thế,” nhà họ Trần nói.  “Chúng tôi 
từng đi bộ lên cầu thang những ngày gần đây!” 
 
Complete the sentences to match the story. 
 

1) Gia đình nào giận nhà họ Trần? 
 
 ……..  …….  ………  giận nhà họ Trần. 
 
2) Nhà họ Trần dùng cách nào để lên lầu? 
 
 Nhà họ Trần  ………  ……..  ……… cầu thang. 

 
“Chúng tôi muốn biết tại sao gia đình các người lúc 
nào cũng để rác trong hành lang làm tháp căn hộ 
thúi qúa,” nhà họ Nguyễn nói. 
 
“Tại sao thế, gia đình chúng tôi không thể nào làm 
một chuyện như thế,” nhà họ Nguyễn nói.  “Chúng tôi 
vì đem bỏ rác hai lần một ngày mà mệt qúa đây!” nhà 
họ Nguyễn nói tiếp. 
 
“Có lẽ nhà họ Phạm rốt cuộc không nói sự thật cho 
chúng mình!” nhà họ Nguyễn nói. 
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Write True or False for each sentence. 
 
 
                Nhà họ Trần hỏi nhà họ Nguyễn về rác của họ. 
 
                Nhà họ Phạm đem bỏ rác  ở ngoài. 
 
              Nhà họ Nguyễn không bao giờ đem bỏ rác ở 
ngoài . 
 
 
“Có lẽ nhà họ Phạm chỉ nói chuyện tầm phào về chúng 
mình!” nhà họ Trần nói. 
“Tạm biệt chuyện rắc rối!” mọi người cùng cười.  
Nhà họ Nguyễn và họ Trần bỏ qua chuyện tầm phào và 
họ trở thành bạn thân. 
 
 
Complete the sentences to match the story. 
 

1) Ai không nói sự thật? 
 
 ……….  ……..  ………  không nói sự thật. 
 
2) Hai gia đình họ Nguyễn và Trần trở thành gì? 
 
 Họ ………  …………  …………  ……….. 

 
 


